	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 860/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 17  tháng 4 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương và dự toán Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 20007 - 2015 và định hướng đến 2020


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Luật Du lịch và Luật Xây dựng Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về việc quản lý đầu tư và xây dựng công trình;
Căn cứ Quy hoạch tổng thể ngành du lịch Việt Nam giai đoạn 2006-2015;
Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006-2020;
Căn cứ Quyết định số 97/2002/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2001-2010 và Quyết định số 121/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về du lịch giai đoạn 2006-2010;
Căn cứ Quyết định số 218/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;
Căn cứ Quyết định số 4140/QĐ-UB ngày 05 tháng 11 năm 2004 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thương mại – du lịch Sơn La đến 2010; Quyết định số 1144/QĐ-UB ngày 03 tháng 7 năm 2002 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Chương trình phát triển du lịch Sơn La giai đoạn 2002-2005 và đến 2010;
Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-UB ngày 19 tháng 01 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập dự án quy hoạc tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2020;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 171/TTr-KHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2020 với nội dung như sau:
1. Tên dự án: Dự án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2020.
2. Chủ đầu tư: Sở Thương mại – Du lịch tỉnh Sơn La.

3. Đơn vị lập dự án: Viện nghiên cứu phát triển du lịch thuộc tổng cục Du lịch Việt Nam.

4. Nội dung chủ yếu của đề cương dự án gồm:

PHẦN I. TỔNG QUAN XÂY DỰNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH SƠN LA
1. Sự cần thiết lập quy hoạch
2 Cơ sở pháp lý lập quy hoạch
3. Quy mô, phạm vi, đối tượng, phương pháp nghiên cứu
- Quy mô trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Nghiên cứu các số liệu thống kê và tình hình phát triển kinh tế xã hội tác động đến du lịch trong thời gian (1996-2006); đánh giá hiện trạng ngành du lịch; mốc quy hoạch tổng thể phát triển du lịch từ 2007 đến 2015 và định hướng phát triển đến 2020.

- Đối tượng nghiên cứu bao gồm: Tài nguyên du lịch, tiềm năng phát triển, nguồn nhân lực về du lịch và các yếu tố tác động đến phát triển du lịch.

- Phương pháp nghiên cứu: Điều tra, khảo sát thực tế, tổng hợp, kế thừa số liệu đã có.

4. Mục tiêu, nhiệm vụ quy hoạch
PHẦN II. ĐÁNH GIÁ CÁC NGUỒN NHÂN LỰC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH SƠN LA
A. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ CÁC NGUỒN LỰC TỈNH SƠN LA
1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch tự nhiên

- Điều kiện tự nhiên.

- Tài nguyên du lịch tự nhiên.

2. Điều kiện kinh tế - xã hội và tài nguyên du lịch nhân văn

- Điều kiện kinh tế - xã hội.

- Tài nguyên du lịch nhân văn.

3. Cơ sở hạ tầng

- Giao thông.

- Cấp điện.

- Cấp thoát nước, vệ sinh môi trường.

- Bưu chính viễn thong.

- Y tế.

- Thể thao, văn hoá, giáo dục.

4. Đánh giá chung về điều kiện và nguồn lực phát triển du lịch tỉnh Sơn La.

B. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG DU LỊCH GIAI ĐOẠN 1996-2006

1. Khách du lịch
- Khách du lịch quốc tế.

- Khách du lịch nội địa.

- Tổng số ngày khách, số ngày lưu trú trung bình (Khách QT và nội địa).

2. Thu nhập và GDP du lịch
- Doanh thu du lịch.

- Thu nhập từ du lịch.

- GDP du lịch.

3. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch
- Cơ sở lưu trú.

- Cơ sở vật chất kỹ thuật khác.

4. Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch
5. Lao động và việc làm

6. Tình hình đầu tư và phát triển du lịch
7. Công tác quản lý nhà nước về du lịch
8. Đánh giá chung về hiện trạng phát triển du lịch
9. Nguyên nhân của thực trạng phát triển.

PHẦN III. QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
A. VỊ TRÍ, QUAN ĐIỂM MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
1. Vị trí du lịch tỉnh Sơn La trong tổng thể du lịch vùng Trung du miền núi phía Bắc và đối với kinh tế của tỉnh

2. Quan điểm phát triển

3. Mục tiêu phát triển

4. Những khó khăn, thuận lợi và cơ hội phát triển du lịch Sơn La.

B. QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2015
1. Dự báo các chỉ tiêu phát triển chủ yếu
Đưa ra 2 đến 3 phương án, phân tích và lựa chọn 1 phương án theo các chỉ tiêu sau:

1.1. Khách du lịch: (Số lượng khách quốc tế và nội địa, cơ cấu, thị trường nguồn, ngày lưu trú bình quân, mức chi tiêu).
1.2. Thu nhập và GDP du lịch: (Số tuyệt đối, cơ cấu, tỷ trọng đóng góp). Nhu cầu lao động (trực tiếp, gián tiếp).
1.3. Nhu cầu buồng phòng: (Số lượng, cấp hạng, phân bố).

1.4. Nhu cầu đầu tư: (Nhu cầu đầu tư cho các lĩnh vực như khách sạn, các khu du lịch, hạ tầng du lịch, đào tạo nhân lực và quảng bá xúc tiến du lịch).
2. Thị trường và sản phẩm

2.1. Xác định thị trường du lịch tỉnh Sơn La

2.2. Định hướng phát triển các sản phẩm du lịch.
3. Tổ chức không gian lãnh thổ du lịch
3.1. Các không gian thuận lợi và ưu tiên phát triển du lịch
3.2. Các trung tâm du lịch
3.3. Hệ thống các tuyến điểm du lịch.

4. Đầu tư phát triển du lịch
4.1. Các lĩnh vực ưu tiên đầu tư
4.2. Khu vực ưu tiên đầu tư phát triển du lịch
4.3. Các dự án ưu tiên đầu tư (mô tả cụ thể một số dự án)

4.4. Phân đoạn đầu tư và vốn đầu tư cho các giai đoạn.

C. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020
1. Các chỉ tiêu phát triển

1.1. Khách du lịch
1.2. Thu nhập và GDP du lịch
1.3. Nhu cầu khách sạn
1.4. Lao động và việc làm

1.5. Nhu cầu đầu tư và phát triển du lịch.
2. Một số định hướng phát triển chính

2.1. Thị trường và sản phẩm du lịch
2.2. Tổ chức không gian lãnh thổ
2.3. Xúc tiến quảng bá và đào tạo nhân lực
2.4. Các dự án đầu tư phát triển du lịch giai đoạn sau năm 2015.

PHẦN IV. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Về vốn đầu tư phát triển du lịch
2. Về công tác quản lý
3. Công tác xúc tiến quảng bá du lịch
4. Đào tạo nguồn nhân lực
5. Xã hội hóa du lịch và phát triển du lịch cộng đồng
6. Bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch.

PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. Kết luận
II. Kiến nghị
1. Đối với Chính phủ và Bộ, ngành ở Trung ương.

2. Đối với chính quyền địa phương.
PHẦN VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan tham gia thực hiện
- Cơ quan chủ đầu tư: Sở Thương mại – Du lịch tỉnh Sơn La.

- Cơ quan thực hiện quy hoạch:  Viện nghiên cứu phát triển du lịch - Tổng cục Du lịch Việt Nam.

- Các cơ quan phối hợp:

+ Vụ Khách sạn – TCDL.

+ Vụ Kế hoạch và Đầu tư – TCDL.

+ Một số cơ quan Trung ương khác.

+ Một số sở, ban, ngành địa phương.

2. Cơ quan thẩm định dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La.

3. Cơ quan phê duyệt dự án: UBND tỉnh Sơn La.

4. Sản phẩm của dự án: Theo quy định tại Thông tư số 05/2003/TT-BKH ngày 22 tháng 7 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gồm:

- 10 bộ báo cáo tổng hợp kèm theo bản đồ khổ A3.

- 10 bộ báo cáo tóm tắt.

- Tờ trình xin phê duyệt dự án.

- 01 bộ bản đồ màu, tỷ lệ theo bảng sau:

Hệ thống bản đồ vẽ theo danh mục sau:
	TT
	Tên sản phẩm
	Tỷ lệ

	1
	Vị trí vai trò của tỉnh Sơn La trong định hướng phát triển du lịch Việt Nam và vùng du lịch Trung du miền núi phía Bắc
	1/100.000-1/200.000

	2
	Bản đồ tài nguyên du lịch tỉnh Sơn La
	1/25.000-1/50.000

	3
	Bản đồ hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Sơn La
	1/25.000-1/50.000

	4
	Bản đồ đánh giá tổng hợp tiềm năng và hiện trạng ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch tỉnh Sơn La
	1/25.000-1/50.000

	5
	Sơ đồ định hướng phát triển không gian và tuyến điểm du lịch tỉnh Sơn La
	1/25.000-1/50.000


5. Kinh phí thực hiện: 356.400.000,00 đồng (Ba trăm năm mươi sáu triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn). (Có đề cương và dự toán chi tiết kèm theo)

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

6. Tiến độ thực hiện: Lập và trình duyệt trong năm 2007.
Điều 2. Sở Thương mại và Du lịch Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng đề cương và dự toán lập quy hoạch được quyệt; tuân thủ đúng Luật Xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.
 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thương mại và Du lịch, Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KTTH, Huy Anh 25b.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Toa


DỰ TOÁN CHI TIẾT
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La 2007-2020

(Kèm theo Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2007 
của UBND tỉnh Sơn La)

Căn cứ Quyết định số 218/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.


Tại điểm C, mục 6, phần I của quy định chung trong đó mức vốn cho dự án quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực của tỉnh không vượt quá 30% mức vốn tối đa của dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, công thức được tính như sau:


Giá qht = Q chuẩn x H1 x H2 x H3 =


Trong đó: Q chuẩn = 500 triệu đồng (Mức chi phí cho dự án quy hoạch tổng thể PTKT-XH của địa bàn chuẩn ) (đơn vị triệu đồng).

H1, H2, H3 là hệ số cấp độ địa bàn quy hoạch; đánh giá về điều kiện làm việc, phát triển KT-XH địa bàn; quy mô diện tích tự nhiên của địa bàn quy hoạch, tra bảng có H1, H2, H3 lắp công thức tính quy hoạch ngành như sau:

Qhn = 0,3 x 500 x 1 x 1,4 x 1,7 = 356,4 triệu đồng.
	STT
	Nội dung công việc
	Tỷ lệ (%)
	T. Tiền
(tr. đồng)

	I
	Chi phí lập đề cương lên khung thực hiện
	2
	6,48

	II
	Chi phí điều tra, thu thập tư liệu
	19
	61,560

	1
	Chi phí thu thập và xử lý tài liệu bổ sung
	7
	22,600

	2
	Chi phí tính toán các số liệu dữ liệu
	3
	9,720

	3
	Chi phí phân tích và xử lý số liệu NC
	4
	12,960

	4
	Chi phí đi lại ăn ở nơi khảo sát
	5
	16,200

	III
	Chi phí thiết kế quy hoạch
	55
	178,200

	1
	Chi phí kiểm kê đánh giá các yếu tố điều kiện PT
	10
	32,400

	2
	Chi phí dự báo, lập luận chứng định hướng PT
	20
	64,800

	3
	Chi phí nghiên cứu các giải pháp
	25
	81,000

	IV
	Chi phí xây dựng báo cáo tổng hợp tóm tắt
	9
	29,160

	V
	Chi phí xây dựng bản đồ biểu bảng
	5
	16,200

	VI
	Chi phí hội thảo, thẩm định, xét duyệt và chi khác
	10
	32,400

	1
	Hội nghị hội thảo
	2
	6,480

	2
	Xin ý kiến tư vấn chuyên gia
	2
	6,480

	3
	Thẩm định nghiệm thu
	3
	9,720

	4
	Chi phí quản lý
	3
	9,720

	
	Cộng
	100
	324,000

	
	Thuế giá trị gia tăng 10%
	
	32,400

	
	Tổng cộng
	
	356,400


Bằng chữ: Ba trăm năm mươi sáu triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn
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